
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Anka Phủ bạc Anka Hair 
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm An Khang

Số 5, ngõ 321 đường Phúc Lợi, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
12736/22/CBMP-HN

2
Kem bôi da 

Ankatocinclovir Ag+

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm An Khang

Số 5, ngõ 321 đường Phúc Lợi, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
12819/22/CBMP-HN

3 Devo Hair Black

Công ty cổ phần dược 

phẩm quốc tế Devote Hoa 

Kỳ

Liền kề 21-7 khu đô thị mới Văn Khê, Phường 

La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
12911/22/CBMP-HN

4
Dầu gội phủ bạc 

Cotechpharm

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
12912/22/CBMP-HN

5 Umiha Organic Mỡ Trăn U Minh Hạ
Công ty TNHH Umiha Việt 

Nam

CK2 -08 -02, ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn 

Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
12932/22/CBMP-HN

6 Umiha Organic
Than hoạt tính hữu cơ 

Umihome

Công ty TNHH Umiha Việt 

Nam

CK2 -08 -02, ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn 

Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
12933/22/CBMP-HN

7 Umiha Organic Dầu hữu cơ Umihome
Công ty TNHH Umiha Việt 

Nam

CK2 -08 -02, ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn 

Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
12934/22/CBMP-HN

8 Umiha Organic
Bột Trà Xanh hữu cơ 

Umihome

Công ty TNHH Umiha Việt 

Nam

CK2 -08 -02, ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn 

Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
12935/22/CBMP-HN

9 Shapo 24/7

Công ty TNHH đầu tư sản 

xuất và thương mại Phương 

Linh Việt Nam 

Số 10, ngõ 112/54, phố Nam Dư, Phường Lĩnh 

Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
13013/22/CBMP-HN

10

Dung dịch vệ sinh Trầu 

Không Trà Xanh Hoa 

Hồng Nano Bạc 


Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thực phẩm Hạnh 

Dung

35 A7 ngõ 162 phố Khương Trung, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
13155/22/CBMP-HN 

11
Gel tắm Collagen Cánh 

Hồng

Công ty TNHH thiết bị y tế 

Strong Wind

35 Nguyễn Đức Cảnh, phường Kinh Bắc, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
13203/22/CBMP-HN

12 Rusty Lab Sữa tắm than tre Detox
Công ty TNHH 1 thành 

viên Rusty Lab

Số 53A ngõ 44, đường Nguyễn Khiết, Phường 

Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
13445/22/CBMP-HN

13 Grass Mos
Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
13446/22/CBMP-HN

14
Dầu gội phủ bạc 

Organic Goladen 

Công ty TNHH TM và DV 

dược phẩm Hạnh Dung

35 A7 ngõ 162 phố Khương Trung, Phường 

Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
13582/22/CBMP-HN

15 Hany Hany De-Odor Serum
Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
13583/22/CBMP-HN

16
Dầu gội phủ bạc 

Thường Xuân

Công ty cổ phần tập đoàn 

Unicare

Số 165 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
13820/22/CBMP-HN

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày        tháng       năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)

DANH SÁCH

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

17 Hany 
Hany Melasma Night 

Cream 

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
13887/22/CBMP-HN

18 Hany 
Hany Whitening Day 

Cream

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
13888/22/CBMP-HN

19 Hany Hany Cleanser
Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
13912/22/CBMP-HN

20 A Reo Việt Nam Dầu gội thảo mộc
Công ty TNHH Areo Việt 

Nam

Số 4, ngõ 515/24 phố Hoàng Hoa Thám, phường 

Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
13950/22/CBMP-HN

21 A Reo Việt Nam Dầu xả thảo mộc
Công ty TNHH Areo Việt 

Nam

Số 4, ngõ 515/24 phố Hoàng Hoa Thám, phường 

Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
13951/22/CBMP-HN

22 Gel tắm Ngọc Đào Hoa

Công ty CP dịch vụ và 

thương mại dược mỹ phẩm 

quốc tế Hoàng Gia

5/86 Thiên Thai, phường An Tây, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14061/22/CBMP-HN

23
Dầu gội phủ bạc Royal 

Black Hair

Công ty CP dịch vụ và 

thương mại dược mỹ phẩm 

quốc tế Hoàng Gia

5/86 Thiên Thai, phường An Tây, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14062/22/CBMP-HN

24
Dung dịch vệ sinh phụ 

nữ Ngọc Nữ Khang

Công ty cổ phần dược 

phẩm và thiết bị y tế Phúc 

Trường

Số nhà 15, Ngõ 42 Đường Kim Giang, Phường 

Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14082/22/CBMP-HN

25
Nam dược Hoa 

Đà

Chai xịt dưỡng tóc Hoa 

Đà

Công ty TNHH nam dược 

Hoa Đà

Số 44/4 đường số 7, Khu phố 1, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14168/22/CBMP-HN

26
Bioplacenta Cell 

Regeneration

Công ty TNHH mỹ phẩm 

Skinlab

32 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14261/22/CBMP-HN

27
Venom Bee Acne 

Ampoule

Công ty TNHH mỹ phẩm 

Skinlab

32 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14262/22/CBMP-HN

28 Sensibiotic Amoule
Công ty TNHH mỹ phẩm 

Skinlab

32 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14263/22/CBMP-HN

29 Renew Bio Mask
Công ty TNHH mỹ phẩm 

Skinlab

32 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14264/22/CBMP-HN

30 Cell Expert Ampoule
Công ty TNHH mỹ phẩm 

Skinlab

32 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14265/22/CBMP-HN

31 Gel tắm Ngọc Đào Hoa

Công ty CP dịch vụ và 

thương mại dược mỹ phẩm 

quốc tế Hoàng Gia

5/86 Thiên Thai, phường An Tây, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14266/22/CBMP-HN

32
Kem đánh răng Ngọc 

Nha 

Công ty CP dịch vụ và 

thương mại dược mỹ phẩm 

quốc tế Hoàng Gia

5/86 Thiên Thai, phường An Tây, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14267/22/CBMP-HN

33 Vfrance Nano Ag +
Công ty TNHH y dược mỹ 

phẩm Việt Pháp

Số nhà 9, hẻm 7/17/10 ngõ Độc Lập, Phường Cự 

Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14294/22/CBMP-HN

34 Vfrance - Good Women
Công ty TNHH y dược mỹ 

phẩm Việt Pháp

Số nhà 9, hẻm 7/17/10 ngõ Độc Lập, Phường Cự 

Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14295/22/CBMP-HN

35 Hany Whitening Serum
Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14460/22/CBMP-HN
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

36 Hany Deep Exfoliating Gel
Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14461/22/CBMP-HN

37 Hany Melasma White Serum
Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14462/22/CBMP-HN

38
Dầu gội xả thảo dược 

Thường Xuân

Công ty cổ phần tập đoàn 

Unicare

Số 165 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14578/22/CBMP-HN

39 Rusty Lab Kawa Akari Shampoo
Công ty TNHH 1 thành 

viên Rusty Lab

số 53A ngõ 44, đường Nguyễn Khiết, Phường 

Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14634/22/CBMP-HN

40 Rusty Lab Kawa Akari Conditioner
Công ty TNHH 1 thành 

viên Rusty Lab

số 53A ngõ 44, đường Nguyễn Khiết, Phường 

Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14635/22/CBMP-HN

41
Nam dược Hoa 

Đà

Dầu gội thảo dược Hoa 

Đà

Công ty TNHH nam dược 

Hoa Đà

Số 44/4 đường số 7, Khu phố 1, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
14821/22/CBMP-HN

42
Dung dịch vệ sinh phụ 

nữ Citaherb Plus +

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15044/23/CBMP-HN

43
Nước súc miệng 

Citaherb Plus

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15045/23/CBMP-HN

44 Mỡ Trăn Umiha
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15141/23/CBMP-HN

45   Kem tẩy lông Umiha
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15142/23/CBMP-HN

46   Sáp wax lông Umiwax
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15143/23/CBMP-HN

47   Than hoạt tính Umiha
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15144/23/CBMP-HN

48
  Xịt thơm vùng kín 

Umiha

Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15145/23/CBMP-HN

49   Gel vệ sinh nữ Umiha
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15146/23/CBMP-HN

50   Gel vệ sinh nam Umiha
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15147/23/CBMP-HN

51   Xịt thơm miệng Umiha
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15148/23/CBMP-HN

52
  Kem dưỡng mờ thâm 

Umiha

Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15149/23/CBMP-HN
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
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53 Hany Lady
Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15392/23/CBMP-HN

54
Gel bôi da Nano Cool 

Silver

Công ty TNHH thương mại 

HD Việt

Số nhà 31 Ngõ 3 đường Ngọc Hồi, Phường 

Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15541/23/CBMP-HN

55 Ximos
Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15633/23/CBMP-HN

56 Rusty Lab Tear Of God
Công ty TNHH 1 thành 

viên Rusty Lab

Số 53A ngõ 44, đường Nguyễn Khiết, Phường 

Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15861/23/CBMP-HN

57 Elmee Kem tẩy lông Elmee
Công ty TNHH kinh doanh 

và thương mại Udany

Cụm 9, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15917/23/CBMP-HN

58 Elmee   Mỡ Trăn Elmee
Công ty TNHH kinh doanh 

và thương mại Udany

Cụm 9, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
15918/23/CBMP-HN

59 Rusty Lab Valerie
Công ty TNHH 1 thành 

viên Rusty Lab

Số 53A ngõ 44, đường Nguyễn Khiết, Phường 

Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16055/23/CBMP-HN

60 Umiha Kem tẩy lông Umiha
Công ty cổ phần Umiha 

Việt Nam

CK2 -08 -02, ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn 

Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16071/23/CBMP-HN

61 Umiha Sáp wax lông Umiha
Công ty cổ phần Umiha 

Việt Nam

CK2 -08 -02, ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn 

Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16072/23/CBMP-HN

62 Umiha Than hoạt tính Umiha
Công ty cổ phần Umiha 

Việt Nam

CK2 -08 -02, ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn 

Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16073/23/CBMP-HN

63 Voovi Lăn khử mùi Voovi
Công ty TNHH kinh doanh 

và thương mại Udany

Cụm 9, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16090/23/CBMP-HN

64 Hany 
SPF 50 PA+++ Hany 

Sunplay

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16274/23/CBMP-HN

65
Dung dịch vệ sinh phụ 

nữ thảo dược Laso
Công ty cổ phần Dược Laso

Số 346, đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường 

Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16381/23/CBMP-HN

66 Voovi Bọt vệ sinh nam Voovi
Công ty TNHH kinh doanh 

và thương mại Udany

Cụm 9, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16382/23/CBMP-HN

67 Zenina
Suncream Pink Tone 

Up SPF50+ PA++++

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16458/23/CBMP-HN

68
Kem Nano Bạc Mon 

Baby

Công ty TNHH Dược phẩm 

O&P Việt Nam

Số 01, TT 17 khu đô thị Văn Phú, phường Phú 

La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16459/23/CBMP-HN

69
Dầu gội dược liệu 

Vanen Yodo

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Yodo Việt Nam

Số 109 đường Quan Hoa, Phường Quan Hoa, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16602/23/CBMP-HN
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Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

70
Sữa tắm dược liệu 

Vanen Yodo

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Yodo Việt Nam

Số 109 đường Quan Hoa, Phường Quan Hoa, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16603/23/CBMP-HN

71 Skinlab Enzym Biotic Peel
Công ty TNHH mỹ phẩm 

Skinlab Việt Nam

Tổ 8, khu 4, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16684/23/CBMP-HN

72 Skinlab
PH Hyaluron Gel 

Cleanser

Công ty TNHH mỹ phẩm 

Skinlab Việt Nam

Tổ 8, khu 4, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16685/23/CBMP-HN

73 Skinlab Bio Acne Pro
Công ty TNHH mỹ phẩm 

Skinlab Việt Nam

Tổ 8, khu 4, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
16686/23/CBMP-HN

74 Rusty Lab Nude 
Công ty TNHH 1 thành 

viên Rusty Lab

Số 53A ngõ 44, đường Nguyễn Khiết, Phường 

Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
17474/23/CBMP-HN

75 Khiết Ngọc Nữ
Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
17788/23/CBMP-HN

76 Rusty Lab Opulence
Công ty TNHH 1 thành 

viên Rusty Lab

Số 53A ngõ 44, đường Nguyễn Khiết, Phường 

Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
18119/23/CBMP-HN

77 Umiha Son mắt
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
18534/23/CBMP-HN

78 Umiha Serum dưỡng mi Umiha
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
18535/23/CBMP-HN

79 Umiha
Sữa tắm bọt Tràm Trà 

Umiha

Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
18536/23/CBMP-HN

80 Umiha Eye Protect Serum
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
18537/23/CBMP-HN

81 Vfresh Natural
Công ty TNHH H&V Việt 

Nam

C49-09 Khu đô thị Geleximco – đường Lê 

Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
18601/23/CBMP-HN

82 His Men's Care Sữa tắm
Công ty Cổ phần phát triển 

sản phẩm Sáng Tạo Việt 

Số 123C Đường Thụy Khuê, Phường Thuỵ 

Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
19349/24/CBMP-HN

83 Perela Tẩy da chết mặt Perela

Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Thịnh Vượng 

Hà Nam

Thôn 6, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh 

Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
19412/24/CBMP-HN

84 Perela Tẩy da chết Body Perela

Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Thịnh Vượng 

Hà Nam

Thôn 6, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh 

Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
19413/24/CBMP-HN

85 Heyme Tẩy da chết mặt Heyme Công ty TNHH Heyme


Tầng 2 Tòa nhà N03-T2 Khu Ngoại Giao 

Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
19414/24/CBMP-HN

86 Heyme Tẩy da chết body Heyme Công ty TNHH Heyme


Tầng 2 Tòa nhà N03-T2 Khu Ngoại Giao 

Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
19415/24/CBMP-HN

87
Nước rửa tay kháng 

khuẩn tạo bọt Ecocare

Công Ty Cổ Phần Ecocare 

Việt Nam

Nhà LK 39 Gia An, KĐT Rice City Sông Hồng, 

Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
19507/24/CBMP-HN
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

88 Rusty Lab Clay Wax
Công ty TNHH 1 thành 

viên Rusty Lab

Số 53A ngõ 44, đường Nguyễn Khiết, Phường 

Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
19570/24/CBMP-HN

89 Anka
Nước súc miệng thảo 

dược Ginger

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm An Khang

Số 5, ngõ 321 đường Phúc Lợi, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
19871/24/CBMP-HN

90
Kem ủ sáng da Body & 

Face

Công ty TNHH đầu tư và 

phát triển GNI Việt Nam

Số 14 ngõ 259 ngách 40 Phú Diễn, phường Phú 

Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
20658/24/CBMP-HN

91
Dầu phủ bạc Bản Việt 

Tà Xùa

Công ty Cổ phần Công 

nghệ Dược Bản Việt Tà Xùa

Bản Chung Trinh, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, 

Sơn La

Công ty Cổ phần Công nghệ 

Dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
20690/24/CBMP-HN

92 Tamyna Dưỡng môi Tamyna
Công ty Cổ phần Umiha 

Group


BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
21098/24/CBMP-HN

93 Tamyna
Dưỡng lông mày 

Tamyna

Công ty Cổ phần Umiha 

Group


BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
21099/24/CBMP-HN

94 Tamyna Tẩy da chết môi Tamyna
Công ty Cổ phần Umiha 

Group


BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
21100/24/CBMP-HN

95 Umiha Kem rạn da Solist
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
21760/24/CBMP-HN

96 Umiha Solist Slim
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
21761/24/CBMP-HN

97 Harinas Kem rạn da Harinas
Công ty TNHH Harinas 

Group


57/80 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương 

Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
22122/24/CBMP-HN

98 Harinas Kem Hăm Harinas
Công ty TNHH Harinas 

Group


57/80 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương 

Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
22123/24/CBMP-HN

99 Harinas
Sữa tắm Chùm Ngây 

Harinas

Công ty TNHH Harinas 

Group


57/80 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương 

Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
22124/24/CBMP-HN

100 Harinas
Kem dưỡng ẩm và dịu 

da Harinas

Công ty TNHH Harinas 

Group


57/80 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương 

Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
22125/24/CBMP-HN

101 Maici Xịt dưỡng tóc Maici
Công ty Cổ phần Umiha 

Group


BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
22503/24/CBMP-HN

102 Maici
Xịt dưỡng phục hồi tóc 

Maici

Công ty Cổ phần Umiha 

Group


BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
22504/24/CBMP-HN

103 D'Beauty D'Biostem
Công ty TNHH Dbeauty 

Studio

Nhà 101-102 N3 ngõ 34 Vạn Bảo, Phường Liễu 

Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
22552/24/CBMP-HN

104 Kimly Dưỡng môi Kimly
Công ty TNHH Học viện 

Thẩm mỹ Kly Academy

Số 343 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
22738/24/CBMP-HN
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

105 Kimly Dưỡng mày Kimly
Công ty TNHH Học viện 

Thẩm mỹ Kly Academy

Số 343 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
22739/24/CBMP-HN

106 Kimly Tẩy da chết môi Kimly
Công ty TNHH Học viện 

Thẩm mỹ Kly Academy

Số 343 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
22740/24/CBMP-HN

107 D'Beauty S'Stretcheal After Care
Công ty TNHH Dbeauty 

Studio

Nhà 101-102 N3 ngõ 34 Vạn Bảo, Phường Liễu 

Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ 

Dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
22802/24/CBMP-HN

108 Enade Xịt thơm miệng Enade
Công ty Cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
23019/25/CBMP-HN

109 Enade
Tinh chất súc miệng 

Enade

Công ty Cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
23020/25/CBMP-HN

110 ENADE Kiddo Mask
Công ty Cổ phần Umiha 

Group


BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
23265/25/CBMP-HN

111 Luxdefa
Tinh chất súc miệng 

Luxdefa

Công ty TNHH Bệnh viện 

quốc tế Luxdefa

Số nhà 160 đường Lý Anh Tông, khu Bồ Sơn, 

phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội
23904/25/CBMP-HN

112 Enade Kem chống nắng Enade
Công ty Cổ phần Umiha 

Group


BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
23918/25/CBMP-HN

113 Enade Son dưỡng mắt Enade
Công ty Cổ phần Umiha 

Group


BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
23933/25/CBMP-HN

114 Umiha Kem chống nắng Umiha
Công ty Cổ phần Umiha 

Group


BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
23946/25/CBMP-HN

115 Luxdefa Xịt thơm miệng Luxdefa
Công ty TNHH Bệnh viện 

Quốc tế Luxdefa

Số nhà 160 đường Lý Anh Tông, khu Bồ Sơn, 

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh 

Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
23973/25/CBMP-HN

116 D’Beauty D’Betaheal
Công ty TNHH Dbeauty 

Studio

Nhà 101-102 N3 ngõ 34 Vạn Bảo, Phường Liễu 

Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
24029/25/CBMP-HN

117 D’Beauty D’Stretcheal
Công ty TNHH Dbeauty 

Studio

Nhà 101-102 N3 ngõ 34 Vạn Bảo, Phường Liễu 

Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
24030/25/CBMP-HN

118 D’Beauty D’Stretcheal After Care
Công ty TNHH Dbeauty 

Studio

Nhà 101-102 N3 ngõ 34 Vạn Bảo, Phường Liễu 

Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
24031/25/CBMP-HN

119 Heyme Dark Cream Công ty TNHH Heyme


Tầng 2 Tòa Nhà N03-T2 Khu Ngoại Giao 

Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
24046/25/CBMP-HN

120 Zenmie
Kem chống nắng 

Zenmie

Công ty Cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
24054/25/CBMP-HN

121 Zenmie Xịt khoáng Zenmie
Công ty cổ phần UMIHA 

group 

BTA01-78 An Vượng Villa, KĐT mới DƯơng 

Nội, đường Tố Hữu, phường Dương Nội, quận 

Hà Đông

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội
24131/25/CBMP-HN
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

122
Nước súc miệng 

Sunshine

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
24187/25/CBMP-HN

123 Rusty Lab Opulence
Công ty TNHH 1 thành 

viên Rusty Lab

Số 53A ngõ 44, đường Nguyễn Khiết, Phường 

Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
24335/25/CBMP-HN

124 Kolipe Tẩy trang Kolipe Công ty TNHH Kolipe

Số 66 Ngõ 165 Phố Yên Duyên, Tổ 19, 

Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
24406/25/CBMP-HN

125 Kolipe Tẩy da chết mặt Kolipe Công ty TNHH Kolipe

Số 66 Ngõ 165 Phố Yên Duyên, Tổ 19, 

Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
24407/25/CBMP-HN

126 Kolipe Kem chống nắng Kolipe Công ty TNHH Kolipe

Số 66 Ngõ 165 Phố Yên Duyên, Tổ 19, 

Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
24408/25/CBMP-HN

127 Vườn Quê
Xịt dưỡng thơm tạo 

phồng

Công ty cổ phần D&C 

Global

Nhà số 30, ngách 2, ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, 

Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Công nghệ 

Dược Mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
24590/25/CBMP-HN

128 Xanh Dental 
nước súc miệng Xanh 

Dental

Công ty Cổ phần Công 

nghệ Dược mỹ phẩm Hà Nội 

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yết 

Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam.

Công ty Cổ phần Công nghệ 

Dược mỹ phẩm Hà Nội 

Thôn Đồng âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
24723/25/CBMP-HN

129 A reo Dầu gội xả A Reo
Công ty TNHH Areo Việt 

Nam 


Số 4, ngõ 515/24, phố Hoàng Hoa Thám, 

Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam.

Công ty Cổ phần Công nghệ 

Dược mỹ phẩm Hà Nội 

Thôn Đồng âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
24742/25/CBMP-HN

130 Vườn quê
Xịt dưỡng thơm bưởi, 

mần trầu

Công ty ty cổ phần D&C 

Global

Nhà số 30, nh=gách 2, ngõ 267 Hoàng Hoa 

Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

Công ty Cổ phần công nghệ 

Dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội
24764/25/CBMP-HN

131 Vườn quê
Xịt dưỡng thơm tinh 

dầu bưởi

Công ty ty cổ phần D&C 

Global

Nhà số 30, nh=gách 2, ngõ 267 Hoàng Hoa 

Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

Công ty Cổ phần công nghệ 

Dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội
24766/25/CBMP-HN

132 Nước súc miệng Dewas
Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
24900/25/CBMP-HN

133 A reo 
Nước rửa tay bồ hòn A 

reo

Công ty TNHH Areo Việt 

Nam 


Số 4, ngõ 515/24, phố Hoàng Hoa Thám, 

Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty Cổ phần Công nghệ 

Dược mỹ phẩm Hà Nội 

Thôn Đồng âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam. 
24995/25/CBMP-HN

134 Ecocare
Nước rửa tay tạo bọt 

Ecocare tinh dầu cam

Công ty cổ phần Ecocare 

group

Thôn Ngải Dương, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
24996/25/CBMP-HN

135 ECOCARE
Nước rửa tay tạo bọt 

Ecocare tinh dầu nhài

Công ty cổ phần Ecocare 

group

Thôn Ngải Dương, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
24997/25/CBMP-HN

136 ECOCARE
Nước rửa tay tạo bọt 

Ecocare tinh dầu quế

Công ty cổ phần Ecocare 

group

Thôn Ngải Dương, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
24998/25/CBMP-HN

137 O2O
Xịt ngăn mùi nách O2O 

Fresh

Công Ty TNHH ADA 

Group Việt Nam

Số 161 Đường Thảo Nguyên, Khu Đô Thị 

Ecopark, xã Phụng Công, Tỉnh Hưng Yên

Công ty cổ phần Công Nghệ 

Dược Mỹ Phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
25148/25/CBMP-HN

138 Allenman Freshfrost mouth spray Công ty TNHH Ultimate sup
Số nhà 1 ngõ 172 đường Nguyễn Tuân, phường  

Thanh Xuân

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội
25228/25/CBMP-HN

139 Allenman
Freshguard men 

intimate foam
Công ty TNHH Ultimate sup

Số nhà 1 ngõ 172 đường Nguyễn Tuân, phường  

Thanh Xuân

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội
25229/25/CBMP-HN

140 Makyn Silk Softening Shampoo
Công ty TNHH Vườn Thảo 

Mộc Organic

305/13/24 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, 

TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội
Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, TP. Hà Nội 25234/25/CBMP-HN

141 Makyn
Silky Smooth 

Conditioner

Công ty TNHH Vườn Thảo 

Mộc Organic

305/13/24 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, 

TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội
Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, TP. Hà Nội 25247/25/CBMP-HN

142 D'Beauty Vdom
Công ty TNHH Dbeauty 

Studio

Nhà 101-102 N3 ngõ 34 Vạn Bảo, phường Ngọc 

Hà, TP. Hà Nội

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội
Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, TP. Hà Nội 25248/25/CBMP-HN
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

143 B&B
Gel vệ sinh phụ nữ BB 

care

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm B&B

26/143/5 đường 422B, xã Sơn Đồng, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát. Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
25364/25/CBMP-HN

144 Heyme Bodyfresh spray Công ty TNHH Heyme
Tầng 2 toà nhà N03-T2 Khu ngoại giao đoàn, 

phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội
Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, TP Hà Nội 25375/25/CBMP-HN

145

Dung dịch vệ sinh phụ 

nữ trà xanh trầu không 

lô hội tía tô

Công ty cổ phần Dadison 

Hoa Kỳ

Tầng 2, số 31 ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai, 

phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội
25384/25/CBMP-HN

146 Cỏ nghệ Dầu xả Cỏ Nghệ
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Vianana

70 Nguyễn Mộng Tuân, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội
25440/25/CBMP-HN

147 Cỏ nghệ Dầu gội Cỏ Nghệ
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Vianana

70 Nguyễn Mộng Tuân, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội
25441/25/CBMP-HN

148 Cỏ nghệ Sữa tắm Cỏ Nghệ
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Vianana

70 Nguyễn Mộng Tuân, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội
25442/25/CBMP-HN

149 Makyn Scralp breeze scrub
Công ty TNHH Vườn Thảo 

mộc Organic

305/13/24 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, 

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội
25472/25/CBMP-HN

150 Venus Venus Neem Smile 
Công ty TNHH Venus Pearl 

Việt Nam 

Thôn Dương Xá, phường Thượng Hồng, tỉnh 

Hưng Yên , Việt Nam 

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội 

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 
25495/25/CBMP-HN

151 Venus Linh Mộc Hương 
Công ty TNHH Venus Pearl 

Việt Nam 

Thôn Dương Xá, phường Thượng Hồng, tỉnh 

Hưng Yên , Việt Nam 

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội 

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 
25496/25/CBMP-HN

152 Allenman Freshfrost mouth spray
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, TP Hà 

Nội

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội
Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, TP Hà Nội 25520/25/CBMP-HN

153 Allenman
Freshguard men 

intimate foam

Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Thành 

phố Hà Nội

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội
25549/25/CBMP-HN

154 Tranci Brow Styling
Công ty cổ phần Umiha 

Group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, TP Hà 

Nội

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội
Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, TP Hà Nội 25637/25/CBMP-HN

155 Heyme C-glow body gel Công ty TNHH Heyme
Tầng 2 Tòa nhà N03-T2 Khu Ngoại Giao Đoàn, 

Phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội
Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, TP Hà Nội 25638/25/CBMP-HN

156 Enade Kiddio cream
Công ty cổ phần Umiha 

group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương 

Nội, Đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25694/25/CBMP-HN

157 Allenman Cooling foot spray
Công ty cổ phần Umiha 

group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT Mới Dương 

Nội, Đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25727/25/CBMP-HN

158
Dung dịch vệ sinh 

Ngưu Bàng
Công ty TNHH Lá Lành

48 Ngõ 6 Bà Triệu, Phường Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25734/25/CBMP-HN

159 B&B
Gel Vệ Sinh Phụ Nữ 

BB Care Lady

Công ty Cổ Phần công nghệ 

Dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Hà 

Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Công ty cổ phần Công nghệ 

Dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 
25819/25/CBMP-HN

160 Dermu Colore' Lip
Công ty TNHH Thương 

Nguyễn eyebrows beauty

Số 196 đường Thái Thịnh, Phường Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
25829/25/CBMP-HN

161 Kimly Kimly lips care
Hộ Kinh Doanh Kimly 

Brows Beauty

137 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
25872/25/CBMP-HN

162 Kimly Kimly brows care
Hộ Kinh Doanh Kimly 

Brows Beauty

137 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
25873/25/CBMP-HN

163
Nước Súc Miệng Vic 

Care+

Công ty cổ phần Công nghệ 

Dược mỹ phẩm Hà Nội

Số 69 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Hà 

Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Công ty cổ phần Công nghệ 

Dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 
25910/25/CBMP-HN

164 Lamocos
Toner B5 - Ectoin 

B5 - Ectoin Toner

Công ty TNHH Lá Mộc 

Cosmetic

Số 5, Ngõ 111 Đường Nguyễn Xiển, Phường 

Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
26009/25/CBMP-HN
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

165 Lamocos

Sữa dưỡng ẩm - peptide 

- cera

Peptide - cera 

moisturizing Lotion

Công ty TNHH Lá Mộc 

Cosmetic

Số 5, Ngõ 111 Đường Nguyễn Xiển, Phường 

Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
26010/25/CBMP-HN

166 Nanocee
Underarm brightening 

cream

Công ty cổ phần Umiha 

group

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT Mới Dương 

Nội, Đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
26014/25/CBMP-HN

167 Lamocos

Nước tẩy trang Babassu  

 Babassu Micellar 

Makeup Remover

CÔNG TY TNHH LÁ 

MỘC COMESTIC

Số 5, Ngõ 111 đường Nguyễn Xiển, Phường 

Khương Đình, TP Hà Nội

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội
Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, TP Hà Nội 26033/25/CBMP-HN

168 Lamocos

Dung dịch vệ sinh Kim 

Ngân Hoa Honeysucker 

intimate cleanser

CÔNG TY TNHH LÁ 

MỘC COMESTIC

Số 5, Ngõ 111 đường Nguyễn Xiển, Phường 

Khương Đình, TP Hà Nội

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội
Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, TP Hà Nội 26034/25/CBMP-HN

169 Eros Dinamo
Công ty TNHH quốc tế 

Đông Khánh

5C1,Tập thể  XN Dược phẩm TW1, Ngõ 85, 

Tôn Đức Thắng, Phường Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội
26035/25/CBMP-HN

170 Heyme The niceye serum Công ty TNHH Heyme
Tầng 2 tòa nhà N03-T2 khu ngoại giao đoàn, 

phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
26037/25/CBMP-HN

171 Eros Junior
Công ty TNHH quốc tế 

Đông Khánh

5C1,Tập thể  XN Dược phẩm TW1, Ngõ 85, 

Tôn Đức Thắng, Phường Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, thành phố Hà 

Nội
26039/25/CBMP-HN

172 Dermu Lip veil
Công ty TNHH Thương 

Nguyễn eyebrows beauty

Số 196 đường Thái Thịnh, Phường Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
26111/25/CBMP-HN

173 Dermu Browel
Công ty TNHH Thương 

Nguyễn eyebrows beauty

Số 196 đường Thái Thịnh, Phường Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
26112/25/CBMP-HN

174 Dermu Browderma
Công ty TNHH Thương 

Nguyễn eyebrows beauty

Số 196 đường Thái Thịnh, Phường Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
26113/25/CBMP-HN

175 Makyn Makyn hair mist
Công ty TNHH vườn thảo 

mộc Organic

305/13/24 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
26193/25/CBMP-HN

176 Licht Nước hoa Licht
Hộ kinh doanh Hoàng Phú 

Hưng

số nhà 78, khu dân cư Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam        

Công ty cổ phần công nghệ 

dược mỹ phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, Xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
26240/25/CBMP-HN

177 DIBEL
SKIN GLOW BODY 

WASH

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HUY HIẾU

Xóm Dần, Cụm 3, Quỳnh Đô, Xã Đại Thanh, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ 

NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội
26328/25/CBMP-HN

178 DIBEL SOFT GLOW CREAM
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HUY HIẾU

Xóm Dần, Cụm 3, Quỳnh Đô, Xã Đại Thanh, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ 

NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội
26329/25/CBMP-HN

179 LAMOCOS

RỬA MẶT CAFE 

MẦM GẠO LÊN MEN 

FERMENTED RICE 

GERM AND COFFEE 

FACIAL WASH

CÔNG TY TNHH LÁ 

MỘC COSMETIC

Số 5, Ngõ 111 đường Nguyễn Xiển, Phường 

Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ 

NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội
26356/25/CBMP-HN

180 GENCHI FRESH MULTI WASH
CÔNG TY CỔ PHẦN 

MANCHA GROUP

Số 518 Lô D6 – Tân Mai, Phường Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ 

NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội
26386/25/CBMP-HN
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

181
KEM BÔI DA ANKA 

ARECA AG+

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM AN KHANG SJC

Số 16 TT69 Khu đô thị Casamila, Xã An Khánh, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ 

NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội
26454/25/CBMP-HN

182 HEYME BODY SHOWER GEL CÔNG TY TNHH HEYME

Tầng 2 Tòa nhà N03-T2 Khu Ngoại Giao Đoàn, 

Phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ 

NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội
26509/25/CBMP-HN

183 CỎ NGHỆ Kem rửa mặt cỏ nghệ

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

VINANA

70 Nguyễn Mộng Tuân, Phường Hòa Khánh, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ 

NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội, 
26563/26/CBMP-HN

184 DIVANANO

DUNG DỊCH VỆ SINH 

PHỤ NỮ - XÀ SÀNG 

TỬ AG+

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM AN KHANG SJC

Số 16 TT69 Khu đô thị Casamila, Xã An Khánh, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ 

NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội
26602/26/CBMP-HN

185 UMIHA 
XỊT TẠO PHỒNG 

DƯỠNG TÓC UMIHA

CÔNG TY CỔ PHẦN  UMIHA 

GROUP

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương Nội, 

đường Tố Hữu, phường Dương Nội, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ NỘI

Thôn Đồng Âm, XÃ Phú Cát, thành phố Hà 

Nội
26628/26/CBMP-HN

186 CỎ NGHỆ
KEM DƯỠNG ẨM SÁNG 

DA CỎ NGHỆ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI VINANA

70 Nguyễn Mộng Tuân, Phường Hòa Khánh, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ NỘI

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội
26630/26/CBMP-HN

187 UMIHA SÁP VUỐT TÓC UMIHA
CÔNG TY CỔ PHẦN  UMIHA 

GROUP

BT A01-78 An Vượng Villa, KĐT mới Dương Nội, 

đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, TP Hà Nội, 

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội
26642/26/CBMP-HN

188
DẦU NHUỘM PHỦ 

BẠC SAPO 247

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ DƯỢC MỸ 

PHẨM HÀ NỘI

Số 69 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ 

NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội
26811/26/CBMP-HN

189 RUSTY LAB RIN

CÔNG TY TNHH 1 

THÀNH VIÊN RUSTY 

LAB

Số 53A ngõ 44, đường Nguyễn Khiết, Phường 

Hồng Hà, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ 

NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội
26863/26/CBMP-HN

190 PROSENCOR
MOUTHWASH NƯỚC 

SÚC MIỆNG PROSENCOR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ ĐẦU TƯ DHL VIỆT 

NAM

Số nhà 26, ngõ 91/2 đường Đại Mỗ, Phường Đại 

Mỗ, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú Cát, Thành phố Hà 

Nội
27352/26/CBMP-HN

Tổng số: 190 khoản

(Ghi chú: Danh sách này bao gồm cả các số công bố đã bị thu hồi bởi các quyết định thu hồi trước đó)
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